
Nam Nữ Hạng Mã số 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

1 Lò Thị Hương 06/9/1983
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non 19/5 II V.07.02.25

2 Trần Thị Hồng 15/7/1981 Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Lé II V.07.02.25

3 Đào Thị Mai Anh 27/09/1983
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Đồi Cao II V.07.02.25

4 Sìn Thị Thanh Huyền 05/7/1990
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Lay Nưa II V.07.02.25

II

1 Nguyễn Thị Thu 23/11/1975 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

2 Nguyễn Thị Hoa Lý 25/5/1973 Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

3 Trần Thị Liên 15/9/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

4 Bùi Thị Lượt 10/12/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

5 Nguyễn Thị Bình 22/04/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

6 Nguyễn Thị Nụ 04/11/1977 Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

7 Đặng Hải Lý 18/9/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

8 Lê Thị Tý 24/11/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cản III V.07.03.29

9 Nguyễn Thị Thu Hạnh 30/11/1972 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lay Nưa III V.07.03.29

10 Phí Thị Hương 01/9/1983
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Tiểu học Lay Nưa III V.07.03.29

11 Trịnh Hồng Thái 18/03/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Lay Nưa III V.07.03.29

12 Khoàng Thị Hải 08/3/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Bản Mo III V.07.03.29

13 Lê Tiến Dũng 20/04/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Bản Mo III V.07.03.29

14 Poòng Thị Thu 10/2/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Bản Mo III V.07.03.29

15 Vàng Văn Minh 26/05/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Bản Mo III V.07.03.29

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II, MÃ SỐ V.07.02.25, LÊN CHỨC CHỨC

DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG I, MÃ SỐ V.07.02.24: 04 người

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III, MÃ SỐ V.07.03.29, LÊN CHỨC CHỨC

DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II, MÃ SỐ V.07.03.28: 43 người.

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC ĐẠT KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, TỪ CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II LÊN CHỨC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG I; GIÁO 

VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN CHỨC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II; GIÁO VIÊN 

THCS HẠNG III  LÊN CHỨC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO THCS HẠNG II TRONG CÁC ĐƠN VỊ 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND PHƯỜNG MƯỜNG LAY

TT
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16 Lò Văn Liêm 19/02/1984 Giáo viên Trường Tiểu học Bản Mo III V.07.03.29

17 Hà Thị Hiếu 01/12/1990 Giáo viên Trường TH&THCS Đoàn Kết III V.07.03.29

18 Nguyễn Thị Hường 10/8/1988 Giáo viên Trường TH&THCS Sông Đà III V.07.03.29

19 Nguyễn Thị Hằng 17/3/1992 Giáo viên Trường TH&THCS Sông Đà III V.07.03.29

20 Điêu Tùng Điệp 14/4/1979 Giáo viên Trường TH&THCS Sông Đà III V.07.03.29

21 Thùng Thị Quỳnh 11/4/1982 Giáo viên Trường TH&THCS Sông Đà III V.07.03.29

22 Lò Thị Chuyền 30/12/1989
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

23 Nguyễn Văn Bằng 06/01/1979
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

24 Đào Thị Hà 25/11/1987 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

25 Lò Văn Hạ 02/01/1987 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

26 Cà Quý Văn 03/11/1989 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

27 Nguyễn Tiến Hoàng 02/04/1990 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

28 Hà Thị Thu Trang 30/01/1987 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

29 Nguyễn Văn Thành 31/08/1987 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

30 Quàng Văn Sơn 19/03/1989 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

31 Khoàng Thị Hương 07/10/1987 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

32 Quàng Văn Thiện 24/09/1988 Giáo viên
Trường PTDT BT Tiểu học số 

2 Sá Tổng
III V.07.03.29

33 Quàng Văn Nghĩa 20/09/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học số 2 

Sá Tổng 
III V.07.03.29

34 Bùi Văn Điền 06/01/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học số 2 

Sá Tổng 
III V.07.03.29

35 Hà Văn Giáp 12/11/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học số 2 

Sá Tổng 
III V.07.03.29

36 Sùng A Minh 10/4/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học số 2 

Sá Tổng 
III V.07.03.29

37 Lò Ngọc Trãi 29/05/1987
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng
III V.07.03.29

38 Lò Thị Thắm 18/09/1991 Giáo viên
Trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng
III V.07.03.29

39 Hoàng Thị Hằng 13/07/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng
III V.07.03.29

40 Nguyễn Thị Huệ 20/10/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng
III V.07.03.29
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41 Lò Văn Thanh 19/06/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng
III V.07.03.29

42 Chu Văn Nguyễn 18/12/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng
III V.07.03.29

43 Nguyễn Thị Liên 03/04/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng
III V.07.03.29

III

1 Chìu Thị Lý 16/09/1986 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn

Bá Ngọc
III V.07.04.32

2 Đoàn Thị Toan 02/12/1975 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn

Bá Ngọc
III V.07.04.32

3 Nguyễn Thị Huệ 04/01/1986 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn

Bá Ngọc
III V.07.04.32

4 Đặng Thị Mai 01/7/1981 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn

Bá Ngọc
III V.07.04.32

5 Lường Văn Huệ 10/4/1982 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn

Bá Ngọc
III V.07.04.32

6  Mào Thị Dung 20/4/1988 Giáo viên Trường TH&THCS Đoàn Kết III V.07.04.32

7 Nguyễn Thị Khánh 25/6/1988 Giáo viên Trường TH&THCS Đoàn Kết III V.07.04.32

8 Phan Thị Ngoan 22/03/1975 Giáo viên Trường THCS Lay Nưa III V.07.04.32

9 Hoàng Thị Thanh Xuân 27/12/1986 Giáo viên Trường THCS Lay Nưa III V.07.04.32

10 Hoàng Văn Hưng 25/7/1985 Giáo viên Trường THCS Lay Nưa III V.07.04.32

11 Lường Thị Khiên 26/12/1985 Giáo viên Trường THCS Lay Nưa III V.07.04.32

12 Lò Thị Xinh 10/9/1986 Giáo viên Trường THCS Lay Nưa III V.07.04.32

13 Trần Thị Hiền 05/4/1977 Giáo viên Trường TH&THCS Sông Đà III V.07.04.32

Tổng số: 60 viên chức trúng truyển./.

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG III, MÃ SỐ V.07.04.32, LÊN CHỨC CHỨC

DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO THCS HẠNG II, MÃ SỐ V.07.04.31: 13 người

Page 3


		2026-02-11T07:51:32+0700




